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I. Nội dung ôn tập: Từ tiết 37 đến tiết 50( không gồm chuyên đề học tập), cụ thể:
  1. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ: Bài 18,19
  2. Liên Bang Nga: Bài 20, 21
  3. Nhật bản: Bài 23 ( tiết 1-2)
II. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2. Môn Địa lý 11
  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM
    HOA KỲ
1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, XÃ HỘI HOA KỲ
Câu 1: Vị trí địa lí của Hoa Kỳ nằm ở
A. bán cầu Tây.          B. bán cầu Nam.   C. tiếp giáp với Cu Ba. D. tiếp giáp Ấn Độ Duong.
Câu 2: Hoa Kỳ tiếp giáp với
A. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.
B. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.
C. Nam Đại Dương, Thái Bình Dương, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.
D. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.
Câu 3: Vị trí của Hoa Kỳ có nhiều thuận lợi trong giao lưu kinh tế với
A. ASEAN, các nước ở châu Âu.	B. EU, các quốc gia ở Mỹ Latinh.
C. Trung Quốc, các nước Đông Á.	D. Ả-rập Xê-út, các nước châu Phi.
Câu 4: Phần lãnh thổ nào sau đây không thuộc Hoa Kỳ?
A. Phần ở trung tâm Bắc Mỹ.	B. Bán đảo A-la-xca.
C. Quần đảo Ha-oai.	D. Quần đảo Ăng-ti Lớn.
Câu 5: Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mỹ, Hoa Kỳ còn bao gồm
A. bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai.	B. quần đảo Ha-oai và quần đảo Ăng-ti lớn.
C. quần đảo Ăng-ti lớn, quần đảo Ăng-ti nhỏ.	D. quần đảo Ăng-ti nhỏ và bán đảo A-la-xca.
Câu 6: Vùng phía Đông Hoa Kỳ có
A. các dãy núi trẻ chạy theo hướng bắc - nam.	B. nhiều kim loại màu như vàng, đồng, chì.
C. tài nguyên năng lượng hết sức phong phú.	D. các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương.
Câu 7: Vùng phía Tây Hoa Kỳ có
A. dãy A-pa-lat với độ cao trung bình, sườn thoải.\
B. than đá, quặng sắt trữ lượng lớn, dễ khai thác.
C. các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương rộng.
D. các bồn địa và cao nguyên với khí hậu khô hạn.
Câu 8: Vùng Trung tâm Hoa Kỳ có
A. dãy A-pa-lat với độ cao trung bình, sườn thoải.
B. than đá, quặng sắt trữ lượng lớn, dễ khai thác.
C. trữ năng thủy điện và diện tích rừng tương đối lớn.
D. đồng bằng phù sa do sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp.
Câu 9: Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm Hoa Kỳ là
A. ôn đới lục địa và hàn đới.	B. hoang mạc và ôn đới lục địa.
C. cận nhiệt đới và ôn đới hải dương.	D. cận nhiệt đới và cận xích đạo.
Câu 10: Hoa Kỳ đứng thứ mấy trên thế giới về số dân (năm 2020) ?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 11: Năm 2020, dân số Hoa Kỳ đứng sau
A. Trung Quốc và Liên bang Nga.	B. Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a.
C. Bra-xin và Trung Quốc.	D. Trung Quốc và Ấn Độ.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kỳ?
A. Quy mô số dân đứng thứ ba thế giới.	B. Dân số tăng nhanh nhờ nhiều vào nhập cư.
C. Dân nhập cư hầu hết là người châu Á.	D. Người dân Mỹ Latinh nhập cư nhiều.
Câu 13: Ích lợi của dân nhập cư đến Hoa Kỳ không phải chủ yếu là mang lại
A. nguồn tri thức.	 B. nguồn vốn.	C. lực lượng lao động.	    D. bản sắc văn hóa.
Câu 14: Biểu hiện đa dạng về thành phần chủng tộc của dân cư của Hoa Kỳ là có cả
A. người da trắng, da đen, da màu.            B. chủng tộc Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it.
C. người Anh điêng và người gốc Mỹ Latinh.           D. người gốc Âu, Á, Phi và Mỹ Latinh.
Câu 15: Người dân Hoa Kỳ chủ yếu sinh sống ở các
A. đô thị cực lớn.	B. đô thị vừa và nhỏ.	C. vùng ven đô thị.	D. vùng nông thôn.
Câu 16: Dân cư Hoa Kỳ tập trung với mật độ cao ở
A. ven Thái Bình Dưong.	B. ven Đại Tây Dương.
C. ven vịnh Mê-hi-cô.	D. khu vực trung tâm.
Câu 17: Dân cư Hoa Kỳ hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía
A. nam và ven Đại Tây Dương.	B. nam và ven bờ Thái Bình Dương.
C. bắc và ven bờ Thái Bình Dương.	D. tây và ven bờ Đại Tây Dương.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng với dân thành thị ở Hoa Kỳ?
A. Người dân chủ yếu sống trong các thành phố.
B. Tỉ lệ dân thành thị cao, đạt 83% (năm 2020).
C. Dân cư tập trung chủ yếu trong các siêu đô thị.
D. Các thành phố vừa và nhỏ chiếm phần lớn số dân.
Câu 19: Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh một phần quan trọng là do
A. tỉ suất sinh giảm, tỉ suất tử giảm.	B. tỉ suất nhập cư lớn, tỉ suất tử giảm.
C. tỉ suất sinh tăng, tỉ suất nhập cư cao.	D. tỉ suất tử giảm, tỉ suất xuất cư nhỏ.
Câu 20: Một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với xã hội Hoa Kỳ hiện nay là
A. dân cư tập trung quá nhiều vào các đô thị.	B. chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng.
C. nhiều dân tộc với nền văn hóa khác nhau.	D. người dân thường xuyên thay đổi nơi ở.
  
1.2. KINH TẾ HOA KỲ
Câu 1: Nền kinh tế của Hoa Kỳ
A. đứng sau Trung Quốc.	B. đứng đầu thế giới.
C. đứng sau Nhật Bản.	D. lớn gấp nhiều lần EU.
Câu 2: Năm 2019, GDP của Hoa Kỳ
A. gấp châu Phi trên 15 lần.	B. chiếm 24,5% của thế giới.
C. bằng 90% của châu Âu.	D. gấp 1,5 lần của châu Á.
Câu 3: Thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kỳ không phải là
A. tài nguyên thiên nhiên giàu có.	B. nguồn lao động kĩ thuật dồi dào.
C. đất nước tránh được chiến tranh.	D. phát triển từ nước tư bản lâu đời.
Câu 4: Nền kinh tế Hoa Kỳ
A. chủ yếu thuộc sự quản lí của thành phần kinh tế nhà nước.
B. rất linh hoạt, phát huy sức mạnh của tất cả các thành phần.
C. đáp ứng cao thị trường, nhưng vẫn do nhà nước quyết định.
D. phụ thuộc nhiều vào các nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với kinh tế Hoa Kỳ?
A. Tổng thu nhập lớn nhất thế giới.	B. GDP bình quân đầu người cao.
C. Công nghiệp khai thác nhỏ bé.	D. Nông nghiệp đứng đầu thế giới. 
Câu 6: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với Hoa Kỳ?
1) Là quốc gia rộng lớn ở trung tâm Bắc Mỹ. 
2) Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
3) Dân cư được hình thành chủ yếu do nhập cư. 
4) Nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 7: Ngành dịch vụ của Hoa Kỳ có
A. tỉ trọng trong GDP lớn nhất.	B. số lượng lao động khá đông.
C. tốc độ tăng trưởng khá nhỏ.	D. hàng hóa ít có sự đa dạng.
Câu 8: Hoa Kỳ là
A. siêu cường công nghiệp của thế giới.         B. chỉ đầu tư mạnh ngành khai khoáng.
C. chỉ phát triển mạnh ngành chế biến.           D. nước ít chú trọng ngành năng lượng.
Câu 9: Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kỳ là
A. chế biến.      B. điện lực.      C. khai khoáng.	D. nước, ga, khí...
Câu 10: Các ngành sản xuất công nghiệp truyền thống của Hoa Kỳ hiện nay chủ yếu tập trung ở vùng
A. Đông Bắc.      B. Đông Nam.    C. ven Thái Bình Dương.	D. ven vịnh Mê-hi-cô.

2. LIÊN BANG NGA
2.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, XÃ HỘI LIÊN BANG NGA
Câu 1: Lãnh thổ của Liên bang Nga
A. có diện tích rộng nhất thế giới.	B. nằm hoàn toàn ở châu Âu.
C. giáp Ấn Độ Dương.	D. liền kề với Đại Tây Dương.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Liên bang Nga?
A. Nằm ở châu lục Á, Âu.	B. Nằm ở bán cầu Bắc.
C. Giáp với Thái Bình Dương.	D. Giáp với Đại Tây Dương.
Câu 3: Liên bang Nga không phải là một đất nước có
A. đường biên giới xấp xỉ chiều dài Xích đạo.	B. chiều đông - tây trải dài trên 11 múi giờ.
C. Giáp nhiều biển rộng và đại dương lớn.	D. lãnh thổ nằm hoàn toàn ở châu Âu.
Câu 4: Lãnh thổ Liên bang Nga không giáp với biển nào sau đây?
A. Ban-tích.	B. Biển Đen.	C. Ca-xpi.	D. Địa Trung Hải.
Câu 5: Liên bang Nga giáp với các đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương.	B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương.
C. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.	D. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không thể hiện Liên bang Nga là một đất nước rộng lớn?
A. Diện tích lớn nhất thế giới, nằm trên hai châu lục.
B. Đất nước trải dài từ đông sang tây, trên 11 múi giờ.
C. Đường bờ biển dài, giáp nhiều đại dương và biển.
D. Có các đới khí hậu, nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
Câu 7: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vị trí địa lí và lãnh thổ Nga?
1) Có đường bờ biển dài, giáp 2 đại dương và 3 biển lớn. 
2) Có đường biên giới xấp xỉ chiều dài của Xích đạo. 
3) Nằm ở cả hai châu lục Á và Âu, giáp 14 quốc gia. 
4) Lãnh thổ trải dài ở Đông Âu và toàn bộ Bắc Á.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng về Liên bang Nga?
A. Có diện tích rộng đứng đầu thế giới.	B. Giáp với 14 quốc gia, hai đại dưcmg
C. Giáp các biển lớn: Ban-tích, Ca-xpi.	D. Gồm đồng bằng Đông Âu và Tây Á.
Câu 9: Sông nào sau đây được xem là ranh giới tự nhiên của phần phía Đông và phần phía Tây Liên bang Nga?
A. Von-ga.	B. Ô-bi.	C. Ê-nit-xây.	D. Lê-na.
Câu 10: Đặc điểm tự nhiên phần phía Tây của nước Nga là
A. đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.	B. phần lớn là vùng núi và các cao nguyên.
C. có nguồn khoáng sản và lâm sản khá lớn.	D. có nguồn trữ năng thủy điện lớn ở sông.

2.2. KINH TẾ LIÊN BANG NGA
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với kinh tế Nga?
A. Sản lượng nông nghiệp đứng đầu thế giới.	B. Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng.
C. Khai thác dầu và khí đốt là ngành mũi nhọn.	D. Các ngành dịch vụ đang phát triển mạnh.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với kinh tế của Liên bang Nga?
A. Công nghiệp là ngành xương sống của nền kinh tế.
B. Khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế.
C. Các ngành dịch vụ của đất nước đang phát triển mạnh.
D. Quỹ đất nông nghiệp lớn và chỉ phát triển trồng trọt.
Câu 3: Chính sách phát triển công nghiệp của Liêng bang Nga từ sau năm 2011 đến nay là
A. xây dựng thể chế kinh tế thị trường.	B. cải cách cơ cấu ngành công nghiệp.
C. cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.	D. phát triển ngành mới, công nghệ cao.
Câu 4: Từ sau năm 2011 đến nay Liêng bang Nga chú trọng
A. xây dựng thể chế kinh tế thị trường.	B. cải cách cơ cấu ngành công nghiệp.
C. tăng cường các sản phẩm sáng tạo.	D. cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp Nga hiện nay?
A. Là một ngành xương sống của cả nền kinh tế.
B. Cơ cấu đa dạng, có cả truyền thống và hiện đại.
C. Tập trung ưu tiên phát triển ngành truyền thống.
D. Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn.
Câu 6: Các ngành công nghiệp truyền thống của Liêng bang Nga là:
A. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, điện tử - tin học.
B. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, luyện kim màu.
C. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, hàng không.
D. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, vũ trụ.
Câu 7: Ngành công nghiệp nào sau đây không phải là truyền thống của Nga?
A. Năng lượng.	B. Luyện kim đen.	C. Khai thác vàng.	D. Hàng không.
Câu 8: Hiện nay, Nga tập trung phát triển các ngành công nghiệp hiện đại nào?
A. Điện tử - tin học, hàng không, quốc phòng.	B. Quốc phòng, hàng không, luyện kim đen.
C. Luyện kim đen, điện tử - tin học.	D. Điện tử - tin học, hàng không, sản xuất giấy.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga?
A. Sản xuất và xuất khẩu khí tự nhiên hàng đầu.   B. Sản xuất điện năng đứng hàng cuối thế giới.
C. Chưa chú trọng phát triển ngành thủy điện.       D. Sản xuất than đá vào loại hàng đầu thế giới.
Câu 10: Các ngành công nghiệp của Liên bang Nga có vị thế lớn trên thế giới là:
A. hóa chất, xây dựng, sản xuất ô tô, công nghệ thông tin, dệt.
B. chế tạo máy bay quân sự và trực thăng, chế biến thực phẩm.
C. sản xuất thép, xe cơ giới, chế tạo máy bay quân sự, vũ trụ.
D. sản xuất xe cơ giới, công nghệ thông tin, hóa chất, điện tử.


3. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA NHẬT BẢN
Câu 1: Nhật Bản nằm ở vị trí nào sau đây?
A. Đông Á.	B. Nam Á.	C. Bắc Á.	D. Tây Á.
Câu 2: Quần đảo Nhật Bản trải ra theo một vòng cung dài (km)
A. 3600.	B. 3700.	C. 3800.	D. 3900.
Câu 3: Đảo có diện tích lớn nhất Nhật Bản là
A. Hô-cai-đô.	B. Hôn-su.	C. Xi-cô-cư.	D. Kiu-xiu.
Câu 4: Đảo nằm ở phía bắc của Nhật Bản là
A. Hôn-su.	B. Hô-cai-đô.	C. Xi-cô-cư.	D. Kiu-xiu.
Câu 5: Nhật Bản không phải là một đất nước
A. quần đảo, trải ra hình vòng cung.	B. có 4 đảo lớn từ bắc xuống nam.
C. có hàng ngàn đảo nhỏ gần bờ.	D. giàu có tài nguyên khoáng sản.
Câu 6: Vị trí địa lí không tạo nhiều thuận lợi để Nhật Bản
A. giao lưu thương mại.	B. xây dựng các hải cảng.
C. phát triển kinh tế biển.	D. nối đường bộ quốc tế.
Câu 7: Nhật Bản không phải là nước
A. địa hình chủ yếu là đồi núi.	B. nhiều quặng đồng, than đá.
C. nhiều sông ngòi ngắn, dốc.	D. đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.
Câu 8: Khó khăn chủ yếu nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế của Nhật Bản là
A. bờ biển dài, nhiều vũng vịnh.	B. có nhiều núi lửa và động đất.
C. trữ lượng khoáng sản rất ít.	D. nhiều đảo cách xa nhau.
Câu 9: Đất nước Nhật Bản có
A. vùng biển rộng, đường bờ biển dài.	B. đường bờ biển dài, có ít vũng vịnh.
C. ít vũng vịnh, nhiều dòng biển nóng.	D. nhiều dòng biển nóng, nhiều đảo.
Câu 10: Nơi dòng biển nóng và lạnh gặp nhau ở vùng biển Nhật Bản thường tạo nên
A. ngư trường nhiều cá.	B. sóng thần dữ dội.
C. động đất thường xuyên.	D. bão lớn hàng năm. 
Câu 11: Gió mùa mùa đông từ lục địa Á-Âu thổi đến Nhật Bản trở nên ẩm ướt do đi qua
A. biển Nhật Bản.	B. đảo Hô-cai-đô.	C. Thái Bình Dương.	D. biển Ô-khốt.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với thiên nhiên của Nhật Bản?
A. Địa hình chủ yếu là núi.	B. Có khí hậu nhiệt đới.
C. Sông ngòi ngắn, dốc.	D. Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng về đồng bằng của Nhật Bản?
A. Diện tích nhỏ hẹp.	B. Nằm ở chân núi.
C. Có đất từ tro núi lửa.	D. Chủ yếu là châu thổ.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng với tự nhiên Nhật Bản?
A. Có nhiều núi lửa đang hoạt động.	B. Hàng năm có nhiều trận động đất.
C. Biển có nhiều sóng thần xảy ra.	D. Có nhiều bão nhiệt đới hoạt động.
Câu 15: Khó khăn chủ yếu nhất về thiên nhiên của Nhật Bản là
A. có đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh.	B. có nhiều núi lửa, động đất ở khắp nơi.
C. trữ lượng khoáng sản không đáng kể.	D. nhiều đảo lớn, đảo nhỏ cách xa nhau.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của Nhật Bản?
A. Lượng mưa tương đối cao.	B. Thay đổi từ bắc xuống nam.
C. Có sự khác nhau theo mùa.	D. Chủ yếu là khí hậu nhiệt đới.
Câu 17: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu Nhật Bản?
A. Khí hậu gió mùa, mưa nhiều.	B. Phía bắc có khí hậu ôn đới lạnh.
C. Phía nam có khí hậu cận nhiệt đới.	D. Ở giữa có khí hậu ôn đới lục địa.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của phía bắc Nhật Bản?
A. Khí hậu có tính chất ôn đới.	B. Mùa đông kéo dài và lạnh.
C. Mùa hạ nóng, mưa to và bão.	D. Có nhiều tuyết về mùa đông.
Câu 19: Khí hậu phía nam Nhật Bản phân biệt với phía bắc bởi
A. mùa đông kéo dài, lạnh.	B. mùa hạ nóng, mưa to và bão.
C. có nhiều tuyết về mùa đông.	D. nhiệt độ thấp và ít mưa.
Câu 20: Đặc điểm khí hậu phía nam của Nhật Bản là
A. mùa đông kéo dài, lạnh.	B. mùa hạ nóng, mưa to và bão.
C. có nhiều tuyết về mùa đông.	D. nhiệt độ thấp và ít mưa.


Câu 21: Theo bảng số liệu dưới đây, nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Liêng bang Nga qua các năm?
A. Tốc độ tăng nhập khẩu nhanh hơn xuất khẩu.
B. Xuất khẩu ở các năm đều nhỏ hơn nhập khẩu.
C. Cán cân thương mại các năm luôn nhập siêu.
D. Xuất khẩu lớn gấp nhiều lần so với nhập khẩu. 
BẢNG 6.1. GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA LIÊN BANG NGA, 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD) 
	Năm
	2015
	2017
	2020

	Nhập khẩu hàng hóa
	193,0
	283,1
	239,6

	Xuất khấu hàng hóa
	341,1
	352,9
	333,4


 (Nguồn: WB, 2022)


 
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kỳ. Phân tích thuận lợi, khó khăn của vị trí địa lí đến sự phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kỳ?
· Đặc điểm vị trí:
+ Diện tích rộng thứ ba thế giới, ở Châu Mỹ. 
+ Lãnh thổ bao gồm: phân trung tâm lục địa Bắc Mỹ, bán đảo Alaxca và quần đảo Ha-oai.
+ Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây. 
+ Tiếp giáp: 
· Phía Bắc: Canada
· Phía Nam: Mê – hi – cô → nguồn tài nguyên phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn. 
· Phía Đông: Đại Tây Dương
· Phía Tây: Thái Bình Dương → giao lưu với các nước khác bằng đường biển. 
· Ảnh hưởng phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí đến phát triển kinh tế - xã hội:
+ Thuận lợi:   
Phát triển kinh tế đa dạng.  
Giao lưu với các nước khác.
Phát triển tổng hợp kinh tế biển.
+ Khó khăn: 
Diện tích rộng, nhiều bộ phận lãnh thổ → quản lí không dễ dàng 
Chịu ảnh hưởng của một số thiên tai. 



Câu 2. Trình bày đặc điểm điều kiện tự nhiên của Hoa Kỳ và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đế sự phát triển kinh tế xã hội của Hoa Kỳ?
	
	Đặc điểm
	Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội

	1. Địa hình và đất
	- Phần lãnh thổ trung tâm Bắc Mỹ: 
+ Phía Tây là bộ phận của hệ thống núi Cóoc – đi – e, xen giữa là các bồn địa, cao nguyên, hoang mạc, đất đỏ nâu, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc, ven Thái Bình Dương có các thung lũng và đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai màu mỡ. 
+ Phía đông là dãy A – pa – lát và vùng đồng bằng ven biển Đại Tây Dương đất đai màu mỡ. 
- A – la – xca có địa hình đa dạng, chia cắt.
-  Ha – oai có địa hình chủ yếu là đồi núi. 
	- Phía Tây không thuận lợi cho giao thông và cư trú, nhưng có nhiều cảnh quan đẹp hấp dẫn khách du lịch, ven Thái Bình Dương thuận lợi trồng cây ăn quả, chăn nuôi,… 
- Phía Đông thuận lợi cho sản xuất và cư trú nên được khai thác từ sớm. Ở giữa thuận lợi phát triển nông nghiệp quy mô lớn và cư trú.

	2. Khí hậu
	Phân hóa đa dạng thành nhiều đới, kiểu khác nhau:
- Phần lãnh thổ phía bắc chủ yếu nằm trong đới khí hậu ôn đới (Ôn đới lục địa và ôn đới hải dương)
- Phần lãnh thổ phía nam nằm trong đới khí hậu cận nhiệt (Cận nhiệt Địa Trung Hải và cận nhiệt hải dương) 
- Ở vùng núi cao, khí hậu phân hóa theo tốc độ cao. 
- A – la – xca có khí hậu cận cực. 
- Ha – oai có khí hậu nhiệt đới. 
	- Khí hậu thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.
- Tuy nhiên cũng có nhiều thiên tai.


	3. Sông, hồ
	- Có nhiều sông lớn, chủ yếu chảy ra Thái Bình Dương và Đại tây Dương, chế độ nước sông phức tạp…
- Nhiều hồ lớn.
	- Có giá trị về nhiều mặt: thủy lợi, giao thông, thủy điện, du lịch….
- Điều hòa khí hậu, cung cấp nước, đánh cá, du lịch.

	4. Sinh vật
	- Thực vật đa dạng thay đổi từ bắc xuống nam và từ tây sang đông, diện tích rừng lớn. 
- Động vật đa dạng, nhiều loại đặc hữu. 
	Phát triển lâm nghiệp và chế biến gỗ… góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường.

	5. Khoáng sản
	Phong phú và giàu có bậc nhất thế giới đầy đủ các nhóm, loại khoáng sản, nhiều loại có trữ lượng đứng đầu thế giới. 
	Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và xuất khẩu.

	6. Biển
	Tài nguyên sinh vật biển phong phú, nhiều loại có giá trị kinh tế cao, cen biển có nhiều vùng vịnh, nhiều bãi biển đẹp, thềm lục địa có nhiều khoáng sản, nhất là dầu mỏ và khí tự nhiên. 
	Phát triển tổng hợp kinh tế biển.



Câu 3: Phân tích tác động của quy mô dân số và gia tăng dân số tới phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kỳ?
· Quy mô dân số và gia tăng dân số:
- Đông dân (thứ ba thế giới). Tỉ lệ dân cư trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên ngày càng tăng. 
- Tỉ lệ tăng dân số thấp, dân số tăng một phần quan trọng do nhập cư.
 Tác động: Dân cư đông tạo ra nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, tỉ lệ gia tăng dân số thấp cũng đặt ra vấn đề thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lại.
Câu 4. Nguyên nhân làm cho kinh tế Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế dẫn đầu thế giới?
- Kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh là nhờ các nguyên nhân sau:
+ Vị trí địa lí thuận lợi cho giao lưu, trao đổi hàng hóa.
+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
+ Nguồn lao động dồi dào, có trình độ kĩ thuật, năng suất lao động cao.
+ Tham gia toàn cầu hoá kinh tế, phát triển nền kinh tế tri thức từ sớm, kinh tế thị trường phát triển ở mức độ rất cao.
+ Quá trình sản xuất luôn gắn liền với nghiên cứu khoa học - kĩ thuật.

Câu 5. Trình bày sự phân bố dân cư ở Hoa Kỳ và những tác động đến phát triển kinh tế xã hội?
- Đặc điểm:
+ Mật độ dân số trung bình ở Hoa Kỳ thấp, khoảng 35 người/km2 (năm 2020).
+ Dân cư tập trung chủ yếu ở các khu vực ven biển, càng vào sâu trong nội địa, dân cư thưa thớt. Dân cư Hoa Kỳ tập trung đông ở ven Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
- Tác động: sự phân bố dân cư chưa hợp lí làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng lao động, khai thác tài nguyên.

Câu 6. Những đặc điểm nổi bật về phạm vi và lãnh thổ, vị trí địa lý của Liên Bang Nga? Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến sự phát triển kinh tế xã hội của Liên bang Nga?
- Phạm vi lãnh thổ:
+ Liên bang Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới (khoảng 17 triệu km2).
+ Lãnh thổ Liên bang Nga gồm phần lớn đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.
+ Đường biên giới trên đất liền của Liên bang Nga dài khoảng 20000 km và đường bờ biển gần 38000 km.
- Vị trí địa lí:
+ Nằm ở phía bắc lục địa Á - Âu.
+ Lãnh thổ trên đất liền của Liên bang Nga kéo dài từ khoảng vĩ độ 41°B đến vĩ độ 77°B và từ khoảng kinh độ 27°Đ đến kinh độ 169°T.
+ Liên bang Nga tiếp giáp Thái Bình Dương ở phía đông; Bắc Băng Dương ở phía bắc và nhiều biển như biển Ba-ren, biển Ca-ra, biển Ô-khốt,...
+ Nước Nga tiếp giáp với 14 quốc gia: phía tây tiếp giáp các nước khu vực Đông và Bắc Âu, phía nam giáp với các nước thuộc khu vực Tây Á, Trung Á và Đông Bắc Á. Riêng tỉnh Ca-li-nin-grát nằm biệt lập ở phía tây.
 Ảnh hưởng
- Với lãnh thổ trải dài từ tây sang đông nên Liên bang Nga có nhiều múi giờ.
- Đặc điểm lãnh thổ và vị trí giúp Liên bang Nga có thể giao thương thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội với các quốc gia châu Âu, châu Á và cả Bắc Phi, Bắc Mỹ.
- Tuy nhiên, phần lớn lãnh thổ Liên bang Nga nằm trong khu vực có khí hậu không thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.


Câu 7: Trình bày đặc điểm điều kiện tự nhiên của Liên bang Nga và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đế sự phát triển kinh tế xã hội của Liên Bang Nga?
	Thành phần tự nhiên
	Đặc điểm
	Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội

	1. Địa hình và đất
	- Địa hình: 
+ Phía Tây chủ yếu là đồng bằng và đồi núi thấp. 
+ Phía Đông chủ yếu là núi, cao nguyên và đồng bằng nhỏ. 
- Đất: có nhiều loại đất khác nhau. 

	- Thuận lợi: 
+ Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, tập trung đông dân cư. 
+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú và trữ lượng thủy điện lớn. 
- Khó khăn: không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 
- Thuận lợi: 
+ Thích hợp cho hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, phá triển rừng. 
- Khó khăn: 
+ 40% diện tích lãnh thổ nằm dưới lớp băng tuyết. 
+ Không thuận lợi cho canh tác. 

	2. Khí hậu
	- Chủ yếu nằm trong đới khí hậu ôn đới và có sự phân hóa theo lãnh thổ. 
	- Thuận lợi: phát triển cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng. 
- Khó khăn: nhiều vùng rộng lớn có khí hậu khắc nghiệt không thuận lợi cho hoạt động kinh tế và sinh sống của dân cư. 

	3. Sông, hồ
	- Mạng lưới sông khá phát triển, nhiều hệ thống sông lớn. 
- Có nhiều hồ lớn.
	- Thuận lợi:
+ Phát triển giao thông, đường thủy, thủy điện, cung cấp nước, thủy sản. 
+ Có giá trị về thủy sản, du lịch và bảo vệ tự nhiên. 
- Khó khăn: các sông bị đóng băng vào mùa đông. 

	4. Sinh vật
	- Đa dạng và phân hóa theo vùng. 
	- Thuận lợi: Nguồn tài nguyên quan trọng cho nhiều ngành kinh tế và điều hòa khí hậu. 

	5. Khoáng sản
	- Giàu khoáng sản, nhiều loại có trữ lượng hàng đầu trên thế giới. 
	- Thuận lợi: phát triển công nghiệp và thúc đẩy ngoại thương, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước. 
- Khó khăn: nhiều loại khoáng sản nằm ở những điều kiện khắc nghiệt, khó khai thác. 

	6. Biển
	- Đường bờ biển dài, giáp nhiều biển và đại dương. 
- Nhiều tài nguyên hải sản, khoáng sản. 
	- Thuận lợi: phát triển nhiều ngành kinh tế biển 
- Khó khăn: nhiều vùng biển bị đóng băng kéo dài. 



Câu 8: Trình bày những đặc điểm về dân cư và xã hội của Liên bang Nga?
· Đặc điểm dân cư:
- Đông dân, đứng thứ chín trên thế giới (2020). 
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số thấp. 
→ Thách thức về vấn đề thiếu hụt lực lượng lao động, an ninh và chủ quyền lãnh thổ. 
- Quốc gia đa dắc tộc với khoảng 100 dân tộc , hơn 80% dân số là người Nga. 
→ Nền văn hóa đặc sắc. 
- Số dân nữ nhiều hơn số dân nam, đặc biệt là các nhóm tuổi lớn. 
→ Thiếu hụt lực lượng lao động. 
- Mật độ dân số trung bình thấp, dân cư phân bố không đồng đều. 
→ Tăng sự phân hóa giữa các vùng trong nước Nga. 
- Đô thị hóa phát triển, tỉ lệ dân thành thị cao, các đô thị phần lớn thuộc loại nhỏ và trung bình. 
→ Các đô thị là nơi tập trung dân cư, trung tâm kinh tế, chính trị, giao thông.  
· Đặc điểm xã hội:
+ Tích cực 
· Nền văn hóa đa dạng, độc đáo, phát triển lâu đời, có nhiều đóng góp cho văn hóa, nhân loại. 
·  Người dân có trình độ học vấn cao, đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản. 
· Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. 
+ Tiêu cực 
· Đối mặt với nhiều thách thức như chênh lệch giàu nghèo, sự phân hóa giữa các khu vực, an nình xã hội chưa được đảm bảo vững chắc. 

Câu 9: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản? Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến sự phát triển kinh tế xã hội?
- Đặc điểm vị trí:
+ Là một quốc đảo, nằm ở phía Đông châu Á. 
+ Lãnh thổ bao gồm hàng nghìn đảo tróng đó có bốn đảo lớn nhất: 
· Đảo Hô – cai – đô. 
· Đảo Hôn – su. 
· Đảo Xi – cô – ư. 
· Đảo Kiu – xiu 
+ Tiếp giáp: 
· Phía đông và phía Nam: tiếp giáp Thái Bình Dương. 
· Phía tây: giáp biển Nhật Bản. 
· Phía bắc: giáp biển Ô – khốt. 
+ Nhật Bản nằm gần các nước trong lục địa là Liên bang Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. 
- Ảnh hưởng phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí đến phát triển kinh tế - xã hội:
+ Thuận lợi: 
· Phát triển giao thương quốc tế. 
· Phát triển kinh tế có nhiều điều kiện xây dựng các hải cảng. 
· Phát triển tổng hợp kinh tế biển. 
+ Khó khăn: 
· Tác động của nhiều thiên tai.
→ Ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.

Câu 10: Chứng minh điều kiện địa hình và đất của Nhật Bản không thực sự thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
♦ Nhìn chung, Nhật Bản là một đất nước nhiều đồi núi, địa hình bị cắt xẻ phức tạp.
- Khu vực đồi núi:
+ Chiếm khoảng 4/5 diện tích, phần lớn là núi trẻ, độ cao trung bình từ 1500 - 2000 m.
+ Có nhiều núi lửa, chiếm khoảng 10% núi lửa đang hoạt động trên thế giới.
+ Đất pốt dôn, đất nâu... thích hợp cho phát triển rừng và chăn nuôi.
- Khu vực đồng bằng:
+ Đồng bằng nhỏ hẹp và phân bố ven biển.
+ Do diện tích đồng bằng và đất rất ít nên nhiều sườn đồi núi đã được khai thác để sử dụng vào việc canh tác.
Câu 11:  Cho bảng số liệu
[image: Cho bảng số liệu Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu tỉ lệ]
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu tỉ lệ dân thành thị và nông thôn ở Hoa Kỳ, giai đoạn 2000 - 2020.
b. Rút ra nhận xét
Câu 12: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 1991 – 2015
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1991
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015

	Số dân
	148,3
	147,8
	145,6
	143,0
	143,2
	143,3


(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam,2017
a) Vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Liên bang Nga giai đoạn 1991 - 2015.
b) Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét về dân số Liên bang Nga. Giải thích?Câu 13: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA GIAI ĐOẠN 1995 – 2015
	Năm
Sản phẩm
	1995
	2005
	2010
	2015

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	305,0
	470,0
	511,8
	540,7

	Than đá (triệu tấn)
	270,8
	298,3
	322,9
	373,3

	Điện (tỉ kWh)
	876,0
	953,0
	1038,0
	1063,4

	Giấy (triệu tấn)
	4,0
	7,5
	5,6
	8,0

	Thép (triệu tấn)
	48,0
	66,3
	66,9
	71,1


(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Liên bang Nga giai đoạn 1995 - 2015. Nhận xét.
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Béng 17. Quy mb dan s, ti 12 dan thanh thi va ndng thén & Hoa Ky,
giai doan 2000 - 2020

Nam 2000 2010 2015 2020
56 dan (triéu ngudi) 2822 3093 3207 3315
Ti1é dan thanh thi (%) 791 808 817 827
Ti1¢ dan nong thon (%) 209 19,2 183 173

(Nguén: W8, 2022)




